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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố  
trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang 

(Công văn số 3541/VPCP-PL ngày 18/5/2023 của Văn phòng Chính phủ về kết 
quả thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ); trên cơ sở kiến nghị của một số địa phương theo tổng hợp của Bộ 
Tư pháp (tại các văn bản của Bộ Tư pháp: Công văn số 1728/BTP-PBGDPL 

ngày 04/5/2023 về việc rà soát, đề xuất điều chỉnh tiêu chí và hoàn thiện văn 
bản hướng dẫn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao 

cấp xã, huyện giai đoạn 2021-2025; Báo cáo số 127/BC-BTP ngày 05/5/2023 về 
kết quả thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật) , Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời kiến nghị về vướng mắc của một 
số địa phương liên quan đến đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đô thị 

văn minh trong xét, công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 
2021-2025. Cụ thể như sau: 

1. Nội dung kiến nghị thứ nhất  

Đối với trường hợp đánh giá xã nông thôn mới được tổ chức trước ngày 

31/12 (thời điểm này chưa có kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 
của năm đánh giá) nhưng việc thẩm định, xét, công nhận xã nông thôn mới 

được tổ chức vào đầu năm sau (thời điểm này đã có kết quả đánh giá xã đạt 
chuẩn tiếp cận pháp luật của năm đánh giá) . Trường hợp này được xác định là 

tổ chức đồng thời theo quy định tại điểm a hay tổ chức trước thời điểm đánh giá 
tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 2 

Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời như sau: 

Trường hợp nêu trên (tại “Nội dung kiến nghị thứ nhất”) được xác định là tổ 

chức đồng thời theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 2 Quyết định số 
18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định 

điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định 
công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg). 
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2. Nội dung kiến nghị thứ hai  

Đối với trường hợp tổ chức xét, công nhận xã nông thôn mới vào cuối 

năm (ví dụ vào tháng 11, tháng 12)  nghĩa là trước thời điểm tổ chức đánh giá 

tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trường hợp này được sử dụng kết quả 

đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm trước liền kề để xét, công nhận 

xã nông thôn mới. Tuy nhiên, nếu năm trước liền kề xã không đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật và muốn sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của 

năm đánh giá thì phải chờ đến đầu năm sau (chậm nhất là ngày 10/02 của năm 

sau liền kề năm đánh giá), điều này sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch đánh giá nông 

thôn mới của địa phương cũng như trách nhiệm của cơ quan Tư pháp địa 

phương. Theo đó xác định xã không đạt nông thôn mới hay được chờ lấy kết quả 

đánh giá tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm đánh giá.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời như sau: 

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Quyết định số 18/2022/QĐ-

TTg, xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới khi đáp ứng đầy đủ mức đạt 

chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 

2021-2025. Như vậy, trường hợp nêu tại “Nội dung kiến nghị thứ hai” được xác 

định là phải chờ lấy kết quả đánh giá tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của 

năm đánh giá, để đảm bảo theo đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Quyết 

định số 18/2022/QĐ-TTg. 

3. Nội dung kiến nghị thứ ba  

Đối với trường hợp tổ chức xét, công nhận xã nông thôn mới trước thời 

điểm tổ chức đánh giá tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thì địa phương 

được sử dụng kết quả đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của năm trước 

liền kề. Nếu xã đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vào năm trước liền kề nhưng đến 

thời điểm tổ chức xét, công nhận xã nông thôn mới đã phát sinh trường hợp cán 

bộ, công chức là người đứng đầu bị kỷ luật do có hành vi vi phạm pháp luật 

trong thi hành công vụ thì dẫn đến việc công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật phục vụ đánh giá xã nông thôn mới mang tính hình thức, chưa phát huy ý 

nghĩa và giá trị của chuẩn tiếp cận pháp luật.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời như sau: 

Nếu xã đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vào năm trước liền kề, nhưng đến 

thời điểm tổ chức xét, công nhận xã nông thôn mới, mà phát sinh trường hợp 

cán bộ, công chức là người đứng đầu bị kỷ luật do có hành vi vi phạm pháp luật 

trong thi hành công vụ, thì cần phải dừng việc tổ chức xét, công nhận xã đạt 

chuẩn nông thôn mới, do không đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của 

Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (trong đó đã yêu 

cầu: “Đảng bộ, chính quyền xã được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm 

vụ trở lên”; “Tổ chức chính trị - xã hội của xã được xếp loại chất lượng hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên”). 
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4. Nội dung kiến nghị thứ tư  

Điều 21 Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg quy định việc xét, thu hồi Quyết 

định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao được thực hiện 

sau khi đủ 24 tháng (đối với địa phương được công nhận trước giai đoạn 2021-

2025), đủ 30 tháng (đối với địa phương được công nhận giai đoạn 2021-2025) kể 

từ ngày Quy định này có hiệu lực (ngày 02/8/2022). Trong khi việc đánh giá xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được thực hiện hàng năm. Do đó cần hướng dẫn các 

địa phương thực hiện thống nhất về việc sử dụng số liệu của năm xét thu hồi hay 

số liệu của cả thời gian từ thời điểm công nhận đến thời điểm xét thu hồi. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời như sau: 

Theo quy định tại Điều 21, khoản 1 Điều 24, khoản 1 Điều 27, khoản 1 

Điều 30 Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg, số liệu về kết quả đánh giá mức độ 

không đạt chuẩn nông thôn mới, không đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 

không đạt chuẩn nông thôn mới kiểu, không hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới để tổ chức thực hiện xét, thu hồi quyết định công nhận địa 

phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn 

nông thôn mới kiểu mẫu, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, được 

xác định là số liệu của năm xét, thu hồi. 

5. Một số nội dung khác 

a) Nội dung kiến nghị:  

Ưu tiên nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cho việc 

triển khai các giải pháp thúc đẩy thực hiện các tiêu chí tiếp cận thông tin pháp 

luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở góp phần phục vụ mục tiêu 

xây dựng nông thôn mới. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời như sau: 

Trên cơ sở dự kiến kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương giao 

hằng năm; căn cứ các quy định tại Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 

25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức 

phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa 

phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai 

đoạn 2021-2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chủ trì, phối hợp 

với các bộ, ngành trung ương có liên quan xây dựng phương án phân bổ kinh 

phí sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương cho các bộ, ngành trung ương và địa 

phương để thực hiện các nội dung thành phần của Chương trình (đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 263/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025), bao gồm cả kinh phí hỗ trợ thực 

hiện Nội dung 04 (Tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, 

hòa giải ở cơ sở, giải quyết hòa giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn), Nội dung 

05 (Nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp lý; tăng cường khả năng thụ  

hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý). 



4 

Do đó, căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 6 Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ; khả năng cân đối vốn ngân sách nhà nước (vốn ngân 

sách trung ương hỗ trợ trực tiếp để thực hiện chương trình, vốn lồng ghép từ 

các chương trình mục tiêu quốc gia còn lại và từ các chương trình, dự án khác, 

vốn ngân sách địa phương) và các nguồn vốn hợp pháp khác, Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương quan tâm, chỉ đạo cơ quan Tư pháp cấp tỉnh chủ động phối hợp với 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp tỉnh và các sở, ngành chức năng có 

liên quan tham mưu, đề xuất phương án ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện các 

tiêu chí tiếp cận thông tin pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ 

sở, góp phần phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới đảm bảo phù hợp với 

điều kiện thực tế và các quy định của pháp luật. 

b) Nội dung kiến nghị:  

Đánh giá đạt chuẩn đô thị văn minh trong xét, đề nghị công nhận cấp 

huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trả lời như sau: 

Đề nghị các địa phương có liên quan áp dụng thực hiện theo Công văn số 

2283/BNN-VPĐP ngày 12/4/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc hướng dẫn các tiêu chí phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh trong 

xét, đề nghị công nhận cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 

nông thôn mới. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi các địa phương để biết, triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- PTTg CP Trần Lưu Quang (để b/c); 
- Bộ trưởng Lê Minh Hoan (để b/c); 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư pháp; 
- Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- VPĐP NTM các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Lưu: VT, VPĐP. 
 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 
 
 

Trần Thanh Nam 
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